
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc' 

Số: ỆSi /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày ỮS' thảng 3 năm 2015 

^ QUYÉT BỊNH 
về ban hành Quy chế tỗ chức và hoại động 

eủa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN BÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân úy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về thành ỉập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ CỈ1Í Minh 
trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định, số 58/ỌĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đạí học"; 

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại 
Cồng văn sô 282/TCB ngày 25 tháng 11 năm. 2014 và của Giám đôc Sở Nôi vụ 
tại Tờ trình số 351/TTr-SNV ngày 29 tháng 01 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNM;: 

Điền 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quv chế tổ chức và hoạt 
động của Học viện Cán bộ Thành phố Bồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Giám đôc Học viện Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, 
huyện chịu trách nhiệm ĩhi hành Quyết định này./, 

Nơi nhân: 
- Như Điều 3: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Học viện Chính trị Quốc gia HCM; 
- Thưòng trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- ủv ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- Văn phòng Thành ủy; 

- Ngân hàng Nhà nước Thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước Thành phố; 
- VP ĐĐBQH và HĐND TP; 
- VP UB: các PVP; Các phòng CV; TTp 
- Lưu: VT, (VX/VN) D.4Ổ0 

CHŨ TỊCH 

Lê Hoàng Quân. 
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^ QUY CHÉ ^ ^ 
Tổ chức và hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ẾS4/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phô) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Học viện Cán bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt ỉà Học viện), bao gồm: Yị trí pháp lý, nguyên 
tắc tố chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên 
chức; người học; tài chính và tài sản của Học viện. 

2. Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ tổ chức và hoạt động của Học 
viện và các tố chức, cá nhân có liên quan trong mối quan hệ công tác. 

3. Tên gọi 

Tên tiếng Việt: Họe việe Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: HO CHI MINH CITY CADRE 
ACADEMY (Vĩết tắt HCA). 

^ 4. Trụ sở chính: 324 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 08.38.421.405 - 08.38.421.502 - 08.38.421.495 

- Fax : 08.38.421.495 

- Email: hcmca.edu.vn 

- Địa chỉ trang Web: YVwYV.hVcb.hochiminheity.goV.vn 

Điều 2. Vị trí pháp lý 

1. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục công lập 
trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 
trực thuộc Thành ủy và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được thành 
lập theo Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo 
dục và đào tạo; đồng thời chịu SỊĨ quản lý về chu ven môn của Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh. 

2. Học viện Cán bộ Thành phố nồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, con 
dấu và tài khoản riêng. 
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3. Thảnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo về nội 
dung, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, về tố chức bộ 
máy, biên chế, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và người học, úy ban nhân 
dân Thành nhố Hồ Chí Minh, là cơ quan chủ quản về mặt nhà nước đối vói,Học 
viện. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động 

Học viện làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiệm cá nhân của 
công chức, viên chức và người lao động. 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ 

1. Đào tạo trình độ cao về ỉý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức của Thành phổ Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ của quy định 
đối vói trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Được đào tạo, cấp văn bằng trình độ đại học, sau đại học theo quy định 
của pháp luật. 

3. Bồi dưỡng về lv luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của nhà nước về kiến thức và kỳ năng quản ]ý nhà nước. 

4. Thực hiện triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư 
vấn về chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố. 

5. Hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục 
đại học trong và ngoài nước. 

Điều 5. Quyền hạn, trách nhỉệm 

Học viện được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kê 
hoạch phát triến, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài 
chính, tổ chức nhãn sự, cụ thế: 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triến Học viện 
•phù hợp với nhiệm vụ do Thành ủy, úy ban nhân dân Thành, phố giao. 

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với 
các ngành nghề được t)hép đào tạo; tố chức tuyến sinh; tố chức quá trình đào 
tạo; công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu, 
giáo dục, họp tác, liên kết với các tố chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thế dục. thế 
thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của 
pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa 
học, sản xuất và việc làm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 
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4. Thực hiện sự nghiệp khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có 
thâm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học, công 
nghệ; đăng ký tham gia tuyến chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và 
công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tải về khoa học và công nghệ góp 
phần xây dựng, phát triến tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố Hồ 
Chí Minh và của đất nước. 

5. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và 
công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của nhà nước 
và xã hội; quyên và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa 
học và côns nghệ, 

6. Nhận viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo 
quy định của pháp luật đế bố sung nguồn tài chính; góp vốn bằng tiền, tài sản, 
giá trị quyền sở hữu trí tuệ đế tiến hành các hoạt động khoa học, công nghệ; sử 
dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế (nếu có) để đầu tư mở rộng hoạt động đào 
tạo, xây dựns cơ sở vật chất; tài trợ, thực hiện chính sách ưu đãi đối với con, em 
gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện. 

7. Tô chức bộ máy, tuyên dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, 
thành lập và giải thế các tố chức trực thuộc Học viện theo quv định của pháp 
luật. 

8. Thực hiện dân chủ, bỉnh đăng, cồng khai, trong việc bổ trí và thực hiện 
các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính, 

9. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý trực tiêp và các cơ quan 
cấp trên về việc hoạt động của Học viện theo quy định, 

10. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo sự phân công, phân cấp của 
cơ quan có thấm quyền. 

^ Chương 1ĨI 
TỔ CHỨC Bộ MAY QUẢN LÝ 

Điều 6. Cơ cấu tổ chức Học viện 

Cơ cấu tố chức của Học viện bao gồm: 

1. Hội đồng Học viện; 

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

3. Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn; 

4. Các phòng, ban chức năng; 

5. Các khoa, bộ môn trực thuộc Học viện, trung tâm, thư viện; 

6. Các bộ môn trực thuộc khoa; 

7. Ký túc xá và các bộ phận phục vụ; 

8. Các to chức khoa học và công nghệ, cơ sở phục vụ đào tạo; 
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9. Các tố chức khác (nếu có); 

10. Tố chức Đảng và các đoàn thế. 

Điều 7. Hội đồng Học viện 

Hội đồng Học viện ỉà cơ quan quản trị của Học viện, có nhiệm kỳ 5 năm, 
Hội đồng Học viện quyết nghị các chủ trương, chính sách cơ bản, quan trọng và 
giám sát việc sử dụng các neuồn lực của Học viện đế thực hiện quyền tự chủ và 
tư chịu trách nhiệm của Học viện theo Điều ỉệ của trường đại học. 

1. Hội đông Học viện có các nhiệm vụ sau: 

a) Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát tri ôn của Học viện 
bao gồm dự án quv hoạch, kế hoạch phát triến trung 'hạn và dài hạn phù hợp với 
quy hoạch mạng lưới các trường đại học, học viện trong nước. 

b) Quyết nghị về dự thảo Quy chế tố chức và hoạt động của Học viện 
hoặc bố sung, sửa đối quy chi trước khi Giám đốc Học viện trình các cấp có 
thấm quyền phê duyệt. 

c) Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua 
săm trang thiết bị từ nguồn vốn của Học viện, 

d) Giám sát thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động 
của Học viện" do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh ban hành và các quyết nghị của Hội đồng Học viện, báo cáo cơ quan chủ 
quản, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hô 
Chí Minh. 

2. Các cuộc họp của Hội đồng Học viện được coi ỉà hợp lệ khi có ít nhât 
2/3 số thành viên tham dự. Các quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi có quá 
nửa so thành viên Hội đồng nhất tríề 

3. Giám đốc Học viện có trách nhiệm thực hiện quyết nghị hoặc kết luận 
của Hội đồng Học viện về những nội dung được quy định tại mục 1 của điều 
này, Khi Giám đốc Học viện không nhất trí với quyết nghị hoặc kết ỉuận của Hội 
đông, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan chủ quản. 

4. Hội đồng Học viện có các thảnh viên 2ồm: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy 
Học viện, đại diện các giảng viên, cán bộ quản iý, giáo dục có uy tín trong và 
ngoài Học viện, các tố chức chính trị - xã hội trong Học viện. Chủ tịch Hội đồng 
là chuyến trách hoặc bán chuyên trách do các thành viên của Hội đồng Học viện 
bầu theo nguyên tắc đa số, 

5. Hội đồng Học viện do ủy han nhân dân Thành phố quyết định thành 
lập, tống số thành viên Hội đồng Học viện là một số lẻ từ 15 đến 3 i thành viên. 

Đỉềti 8= Giám đốc Học viện 

ỉ. Giám đốc Học viện là người đại diện theo pháp luật của Học viện; chịu 
trách nhiệm trực tiêp quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện theo quy 
định của pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của Học viện. 

2. Giám đốc'Học viện có các tiêu chuẩn 
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a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, giáo 
dục, có năng lực quản lý điều hành và đã có ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy và 
quản lý giáo dục đại học. 

b) Có học vị từ tiến sỹ trở lên. 

c) Có sức khỏe tốt, còn trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định của pháp 
luật, của Thành ủy và ủy ban nhân dân Thành pho. 

3. Nguyên tắc bố nhiệm 

a) Giám đốc Học viện được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, mỗi 
nhiệm kỳ cỏ thời hạn ỉ à 5 năm, không giữ chức vụ quá 10 năm. 

b) ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Học 
viện. 

c) Quy trình bố nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Học viện thực hiện theo 
quy định của pháp luật, của Thành ủy và úy ban nhân dân Thành phô. 

d) Trong trường hợp cần thiết, Thành ủy và ủy ban nhân dân Thành phố 
có thế tố chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với Giám, đốc Học viện. 

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Học viện 

1. về tổ chức và nhân sự 

a) Quyêt định hoặc đề nghị CO' quan có thấm quyền quyết định thành lập 
và giải thế; tách nhập, đổi tên các tố chức của Học viện được quy định tại Khoản 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 6 của Quy chế này. 

b) Ban hành và bãi bỏ các Quy chế, nội quy, quy định trong nội bộ Học 
viện nhằm đảm bảo việc điều hành, kiếm tra và giám sát mọi hoạt động của Họe 
viện theo đúng các quy định hiện hành. 

c) Quyết định bố nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các 
đan vị quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 6 của Quy chế này. 

d) Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tô chức việc bối 
dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên, viên chức, nhân viên; chăm lo đời sổng vật 
chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, nhân viên và người 
học tham gia các sinh hoạt đoàn thế và hoạt động xã hội. 

đ) Tố chức tuyến dụng viên chức, quyết định việc tiếp nhận, chuyển 
ngạch theo thấm quyền; tố chức thi nâng ngạch và bố nhiệm vào ngạch cho viên 
chức thực hiện theo quy định pháp luật, phù hợp với cơ cấu cán bộ, nhân viên 
của Học viện và tiêu chuấn chức danh công chức, viên chức ngành giáo dục; 
quyết định việc tuyến dụng, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác công chức, 
viên chức, ký hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người 
lao động theo quy định của pháp luật; quyết định nâng bậc lương thường xuyên 
và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm 
quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 

e) Thực hiện quy chi dân chủ cơ sở trong các hoạt động của Học viện. 

g) Bảo đảm quyền lợi người học theo quy định của pháp luật. 
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h) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các mặt hoạt động Học viện theo 
quy định hiện hành. 

i) Thực hiện chê độ khen thưởng, kv luật theo quv định của pháp luật. 

k) Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong Học viện. 
1) Tham gia Hội đồng Học viện cùng khối ngành theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. về hoạt động đào tạo 
a) Tố chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo quy định của Luật Giáo 

dục đại học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh và Quy chế này. 
b) Xây dựng, phát triển và công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng 

của Học viện, công khai việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Học viện. 
3. về hoạt động khoa học và công nghệ 
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện và 

báo cáo các cơ quan có thấm quyền. 
b) Tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ, phát triển công 

nehệ, các đề tài họp tác quốc tế, các dự án phát tri ôn cấp Nhà nước. 
c) Tham gia quản 1Ý và tố chức thực hiện các đề tài khoa học và công 

nghệ, phát triến công nghệ, các đề tài họp tác quốc tế, các dự án phát tri én cấp 
Bộ, ngành, Thành phố. • 

d) Xét duyệt quản lý và nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ, 
phát íríên công nghệ, các đề tài họp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp Học 
viện. 

đ) Xây dựng, tô chức, quản lý các nguôn thông tin khoa học và công nghệ 
và các dịch vụ khoa học và công nghệ. 

4. Vê tài chính, tài sản và đầu tư 

a) Giám đốc là chủ tài khoản của Học viện, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật vê quản lý tài chỉnh và tài sản của Học viện. 

b) Chỉ đạo và tố chức thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản 
ỉao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ 
chính sách tài chính đối với giảng viên, cán bộ, viên chức và người học của Học 
viện. 

c) Quyêt định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài 
chính được sử dụng, tùy theo nội dung và hiệu quả công việc. 

d) Quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước 
theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành. 

đ) Căn cứ vào quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển Học viện đã được 
Thành phố phê duyệt, Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm quyết định đầu tư và 
phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản từ 
nguôn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động của Học viện, từ nguồn 
vôn thu từ các hoạt động sự nghiệp có thu và từ các nguồn thu khác. 
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e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, Học viện được 
phép huy động các nguồn tài chính khác như vay ngân hàng và các tố chức tín 
dụng, von góp của các tổ chức. 

g) Thực hiện quyền tự chủ về tài chinh theo quy định của pháp luật; công 
bố công khai và minh bạch về thu chi tài chính hàng năm trong Hội nghị cán bộ 
viên chức hàng năm, trong báo cáo và trên trang thông tin điện tử của Học viện. 

h) Chấp hành các quy định về kiểm toán. 

i) Giám đốc Học viện có trách nhiệm thực hiện các quvết nghị hoặc kết 
luận của Hội đồng Học viện; cam kết thực hiện mục tiêu hảng năm, báo cáo định 
kỳ với Hội đồng Học viện và giải trình trước Hôi đồng Học viện khi có yêu cầu. 

5. về quan hệ quốc tế 

a) Tô chức thực hiện các nhiệm vụ quan hệ quốc tế tlieo quy định hiện 
hành. Giám đốc có quyền ký các văn bản hợp tác vói các trường đại học, học 
viện, các tố chức nghiên cứu và đào tạo trong nước, ngoài nước theo quy định 
của pháp ỉuật. 

b) Quyết định cử cán bộ từ Trưởng phòng, khoa trở xuống đi công tác ở 
nước ngoài trên cơ sở những quy định của Thành ủy và úy ban nhân dân Thành 
phố. 

c) Quản iý các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn khách csuốc tế 
trong phạm vi hoạt động đối ngoại của Học viện theo quy định của pháp luật. 

d) Định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản về công tác quan hệ quốc tế của 
Học viện. 

Điều 10. Phó Giám đốc Học viện 

1. Giúp việc cho Giám đốc Học viện có các Phó Giám đốc, Phó Giám đốc 
Học viện phải có học vị từ tiến sĩ trở lên, trường hợp đặt biệt có thể xem xét bổ 
nhiệm Phó Giám đốc Học viện đối với những người có bằng thạc sĩ, nhưng 
không giao phụ trách hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, có sức 
khỏe tốt và còn trong độ tuổi bố nhiệm theo quy định của pháp luật, của Thành 
ủy và Úy ban nhân dân Thành phố, 

ủv ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc theo 
quy trình bố nhiệm, miễn nhiệm của Thành ủy và ủy ban nhân dân Thành phố. 

2, Phó Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Giúp Giám đốc Học viện trong công tác quản lý vả điều hành các hoạt 
động của Học viện; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân 
công của Giám đốc Học viên và giải quyết các công việc do Giám đốc Học viện 
giao. 

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc Học viện giao, Phó Giám đốc 
Học viện thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và 
trước pháp luật về kết quả công việc được giao. 
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3. Thời hạn giữ chức vụ của Phó Giám đốc Học viện theo nhiệm kỳ ỉà 5 
năm. có thể bố nhiệm lại nhưng không giữ chức vụ quá 10 năm. 

4. Hàng năm, Hội đồng Học viện thực hiện đánh giá việc hoàn thành 
nhiệm vụ của Phó Giám đốc Học viện. Neu mức độ hoàn thành nhiệm vụ là yếu 
kém và không có khả năng khắc phục, Hội đồng Học viện có quyền yêu câu 
Thành ủy và úy ban nhân dân Thành phố miễn nhiệm Phó Giám đốc Học viện. 

5. Trường họp cần thiêt, Hội đồng Học viện, Thành ủy và ủy ban nhân 
dân Thành phô có thế tố chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với Phó Giám 
đốc Học viện giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất. 

Điều 11, Hội đồng khoa học và đào tạo 

1, Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của Giảm 
đốc Học viện, nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của 
Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo là Giám đốc Học 
viện. Hội đồng khoa học và công nghệ có số thành viên là số lẽ từ 11 đến 25 
thành viên, gồm: Giám đốc Học viện, một số' Phó Giám đốc Học viện, các 
Trưởng khoa, một số Giám đôc trung tâm, Trưởng phòng, một số giáo sư, phó 
giáo sư, tiên sĩ, giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học công nghệ của Học viện; 
một số nhà khoa học, giáo dục, quản lý giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh 
tế - xã hội ngoài Học viện quan tâm và am hiếu về giáo dục đại học và nghiên 
cửu khoa học có nhiệm vụ: 

a) Xác định mục tiêu, chương trình đào tạo; thực hiện kế hoạch phát triển 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của Học viện; 

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và người ỉao động; 

c) Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ 
các ciiươĩìg trình đào tạo; 

d) Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động 
khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và 
công nghệ; 

đ) Đánh giá công tác quản iý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ 
của các đơn vị trong Học viện. 

2, Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ, tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện 
trình Hội đông Học viện. 

3, HỘI đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do Chủ 
tịch Hội đồng triệu tập, nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả 
các thành viên ít nhất 07 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số 
thành viên (ham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% số thành 
viên của Hội đồng khoa học và đào tạo biểu quyết tán thành; biên bản của cuộc 
họp phai được trình lên Hội đồng Học viện chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày 
họD. 
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Điều 12. Hội đồng tư vấn 

1. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Hội đồng Học viện và Giám 
đốc Học viện về các vấn đề có liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
phát triến công nghệ, chuyến giao công nghệ, hợp tác quốc tế, nham gắn kết đào 
tạo với nghiên cứu khoa học, bảo đảm Học viện hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và 
nghiên cứu khoa học cua Thành ủy và úy ban nhân dân Thành phố giao, đáp 
ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Hội đồng tư vấn làm việc không hưởng 
lương. 

2. Hội đồng tư vấn bao gồm từ 7 đến 15 thành viên ở ngoài Học viện, là 
những người có đóng góp tích cực cho Học viện, đặc biệt là những người hoạt 
động trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội và chính trị có liên quan đến 
các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Học viện. 

3. Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng tư vấn trên cơ sở đề nghị của 
Hội đồng khoa học và đào tạo. 

4. Tùy theo yêu cầu công việc, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện, có 
thế mời tất cả hoặc một số thành viên của Hội đồng tư vấn đế tư vấn trực tiếp tại 
các cuộc họp hoặc tư vấn bằng văn bản. 

Diều 13« Các phòng, ban chức năng 

1. Chức năng, nhiệm vụ 

Các phòng, ban chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Giám đốc 
trong việc quảii ỉý, tổng họp, đề xuất ý kiến, tố chức thực hiện các công tác 
thuộc chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc giao. 

2. Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban 

a) Trưởng các phòng, ban là người đứng đầu các phòng, ban đo Giám đốc 
bô nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng, ban có các Phó Trưởng phòng, ban do 
Giám, đốc bố nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng, ban. 

b) Thời hếạn giữ chức vụ của Trưởng, Phó Trưởng phòng, ban theo nhiệm 
kỳ là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng, Phó 
Trưỏtig phòng, ban theo quy định của pháp luật. 

c) Hàng năm, Giám đốc Học viện đánh giá các Trưởng phòng và Phó 
Trưởng phòng, ban về mức độ hoàn thảnh nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần 
thiết, Giám đốc Học viện có thế lấy phiếu tín nhiệm đối vói Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng, banỗ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, ban không hoàn thành 
nhiệm vụ phải được thay thể kịp thời. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng các phòng, ban 

a) Trách nhiệm 

- Tham mưu và giúp Giám, đốc Học viện trong việc quản lý, tống hợp, đề 
xuất ý kiến, tố chức thực hiện các mảng cône; tác được giao; chuẩn bị các 
Dhươna; án, kế hoạch, dự thảo các quyết định của Giám đốc Học viện trong 
phạm vi chức năng. 
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- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện những ý kiến chỉ đạo công tác của Giám đốc Học viện 
và giải quyết nhừng công việc hàng ngày thuộc phạm vi quản lý của phòng, ban. 

- Báo kết quả công tác của đơn vị cho Giám đốc Học viện theo định kỳ. 

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra cán bô, viên chức trong đơn vị về việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao, Nhận xét, đánh giá các cán bộ và viên chức thuộc 
quyên. 

- Đe xuất việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyển quản 
ỉý đế cấp trên xem xét và quyết định. 

b) Quyền hạn 

- Được phân cấp ký các giấy tờ cho cán bộ, viên chức và học viên (theo 
quy định về ký tên và đóng dấu do Giám đốc ban hành). 

- Được thừa lệnh Giám đốc Học viện dế làm việc vói các đơn vị nhăm 
giải quyết một số cõng việc thuộc lĩnh vực phụ trách, 

- Đe nghị tuyến chọn, cho thôi việc, thuyên chuyến công tác, nâng bậc 
lương của cán bô, viên chức thuộc quyền quản lý , 

Biểu 14, Các khoa và bộ môn trực thuộc Học viện 

1. Khoa và các bộ.môn trực thuộc Học viện là đơn vị quản lý hành chinh 
cơ sở của Học viện, có trách nhiệm chủ trì và phối họp với các phòng, ban chức 
năng thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Xây dưng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tố chức quá 
trìrứì đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong 
chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện. 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công 
nghệ ; triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tố chức 
khoa học công nghệ, các doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu 
khoa học5 phát triển kinh tế xã hội. 

c) Xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên. Quản lý, tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa. Quản 
ỉý người học theo quy định của Học viện. 

d) Quản lý chất lượng, nộỉ dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu 
khoa học; tố chức biên soạn giáo trình; tố chức nghiên cứu cải tiến phương pháp 
giảng dạy. học tập. 

đ) Đe xuất xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất 
trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

2. Đứng đầu các khoa là Trường khoa, đứng đầu các Bộ môn là Trưởng 
bộ môn do Giám đôc Học viện bố nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng 
khoa có các Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ 111Ô11 do Giám đốc Học viện bổ 
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nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Thời gian giữ chức vụ của 
Trương khoa, và Phó Trưởng khoa theo nhiệm kỳ là 05 năm và có thê dược bô 
nhiệm lại. 

3. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa được chọn trong số các giảng viên có 
uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trương khoa 
phải có bằng tiến sỹ, Phó Trưởng khoa phải có bằng thạc sỹ trở lên. Riêng Phó 
Trưởng khoa phụ trách đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ phải có bằng 
tiến sỹ. 

4. Trong mỗi khoa có Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa. Nhiệm vụ 
và quyền hạn của Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa do Giám đốc Học viện 
quy định. 

Điều 15. Bộ môn thuộc khoa 

1. Mỗi khoa có thể có một số bộ môn. Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học của Học viện, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt 
động đào tạo, nghiên cửu khoa học. 

2. Bộ môn có các nhiệm vụ 

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập 
một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của 
khoa. Có nhiệm vụ cải tiến phương pháp giảng dạy, tố chức các hoạt động học 
thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, 
tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và 
Học viện giao. Việc biên soạn giáo trình tuân thủ theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

c) Tiến hành nghiên cún khoa học theo kế hoạch và chiến lược phát triển 
Học viện, chủ động phối họp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ, 
nhằm gắn đào tạo, nghiên cún khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã 
hội, bố sung nguồn tài chính cho Học viện. 

d) Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn; tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành. 

đ) Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn. 

Điều 16. Trung tâm 

1. Học viện có rriột số trung tâm đế nghiên cứu khoa học, đào tạo, phục vụ 
đào tạo, ỉàm dịch vụ khoa học trực thuộc Học viện và hoạt động theo quy định 
của pháp luật. Quy chế hoạt động của trung tâm do Giám đốc Học viện ban 
hành. 

2. Giám đốc Trung tâm được Giám đôc Học viện bố nhiệm, ỉà người đứng 
đầu Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đổc Học viện về các mặt hoạt 
động của trung tâm. 
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Điều 17. Tổ chức Bảng và các tổ chức đoàn thể 

1 ễ Tố chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Học viện hoạt động theo Điều 
lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khố Hiến pháp, pháp luật và theo 
hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Thành ủy hoặc Ban chấp 
hành Đảne bộ Thành phố. 

2. Các đoàn thế, tố chức xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp trong Học 
viện hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tố chức, có trách 
nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy dịnh của Luật 
Giáo dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thế, tố 
chức xã hội trong Học viện. 

Chương IV 
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, ^ 

KHOA HỌC - CỒNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TÉ 

Điều 18, Hoạt động đào tạo, bồi đuõng 

1. Học viện đào tạo cấp đại học, trung cấp và các khóa bồi dưỡng nghiệp 
vụ dướỉ hình thức chính quy, ngoài chínii quv, liên kết, hợp tác quốc tế theo các 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Ouốc gia Hồ Chí 
Minh, ' 

2. Khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho phép Học viện tố chức đào tạo sau Đại học, 

3. Ngoài các ngành học hiện có, Học viện có kế hoạch mở rộng các .ngành 
đào tạo phù họp vói đặc điểm Học viện và đáp ứng yêu cầu cùa Thành ủy và ủy 
ban nhân dân Thành phố và nhu cầu của xâ hội. 

4. Chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và học tập cho các ngành đào 
tạo của Học viện được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các chương 
trình họp tác quốc tế. 

5. Học viện thực hiện tuyến sinh, quản lý quá trình đào tạo, kiếm tra thi, 
đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ theo các quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

6. Văn bằng 

a) Học viện cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng chứng chỉ 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh, 

b) Đối với chương trình họp tác giáo dục và đào tạo (trong nước và nước 
ngoài), việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện theo thỏa thuận và phải phù hợp 
với quy định của pháp luât. 
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Điều 19. Hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Học viện thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, các dịch vụ 
tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ngành nghề đào tạo 
theo quy định của pháp ỉuật. 

2. Học viện thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triến theo quy 
định. Học viện tổ chức ciuan lý hệ thống thông tin tư iiệu, phát hành tập san, tạp 
chí và các ấn phẩm khoa học, giáo trình, tài liệu phục vụ cho các hoạt động đào 
tạo, khoa học và công nghệ theo các ơiiy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Điều 20. Họp tác quốc tế 

1. Học viện thiết lập và phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm mục 
tiêu tiếp cận nhanh với các tiêu chuấn chất lượng đào tạo quốc tế, đảm bảo sự 
phát triến của đội ngũ cán bộ. giảng viên và các loại hình và bậc đào tạo theo 
các tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác quốc tế phải phù hợp vói pháp luật nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các Điều ước Quốc tế mà nước Cộng Hòa 
Xấ Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Học viện thực hiện các nhiệm vụ về họp tác quốc tế được mời các giáo 
sư, các nhà khoa học. chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học, cử cán bộ5 giảng viên và người học tham quan, giảng dạy, học tập ở nước 
ngoài theo các quy định của pháp luật. 

Chương V 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HỌC 

Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, viên chức 

Cán bộ, viên chức của Học viện bao gồm: Giảng viên, nghiên cún viên và 
cán bộ, viên chức thuộc các ngạch khác. 

Cán bộ, viên chức Học viện ngoài những quyền lợi và nghĩa vụ được quy 
định của pháp luật còn có những trách nhiệm và quyền hạn sau: 

1. Chấp hành nghiêm chỉnh đường ỉối, chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước và nội quy, quy định của Học viện. 

2. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các công lác khác dược Mọc viện 
và đơn vị quản lý trực tiếp giao. Có nếp sống lành mạnh, không quan liêu, cửa 
quyền, hách cỉịch. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ. 

3. Tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh, tham gia các hoạt động văn hoá, 
chính trị - xã hội do Học viện và đơn vị tố chức. 

4. Có ý thức tố chức kỷ ỉuật và trách nhiệm trong công tác; chấp hành sự 
điều động, phân công công tác của cấp trên; có ý thức tiết kiệm và bảo vệ của 
công. 
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5. Cán bộ viên chức được giao quản ]ý írưc tiếp các thiết bị, tài sản của 
Học viện phải bồi thường một phần hay toàn bộ theo giá thị trường nếu làm hư 
hỏng hay làm mất các thiết bị, tài sản đó; trong trường họp bất khả kháng thì 
không phải bồi thường. 

6. Tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng của 
Học viện, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sỡ. 

7. Tham gia công tác quản lý Học viện, tham gia công tác Đảng, đoàn thế 
khi được tín nhiệrn. 

8. Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi theo quy định của Nhà 
nước và quy định của Học viện; được xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
giáo dục và các phần thưởng cao quý khác; được tạo các điều kiện cần thiết đế 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Điều 22. Trách nhiêm và quvền hạn của giảng viên 

Giảng viên của Học viện ngoài những trách nhiệm và quyền hạn chung 
đối với cán bộ, viên chức quy định tại Điều ỉ 9 Quy chế này; các quy định trong 
Luật Giáo dục đại học; Điêu lệ trường đại học, còn có trách nhiệm và quyền hạn 
như sau: 

1. Trách nhiệm 

a) Thực hiện các khâu giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo Quy chê 
giảng dạy của Học viện. 

b) Không ngừng tự bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức, chính trị, chuyên 
môn ~ nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng day đế nâng cao chất lượng đào 
tạo; tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cửu khoa học, phát triếĩì công nghệ, 
dịch vụ khoa học công nghệ và các hoạt động khoa học công nghệ khác. 

c) Hướng dẫn, giúp đỡ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn 
iiivện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống. 

2, Ouyền hạn 

_ a) Được đảm bảo về mặt tổ chức và vật chất kỳ thuật cho các hoạt động 
nghê nghiệp; được sử dụng các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ 
và dịch vụ công cộng của Học viện. 

b) Được quyền lựa chọn tài liệu tham khảo, phưưng pháp và phương tiện 
giảng dạy nhằm phát huy năng ỉực cá nhân, bảo đảm nội dung, chương trình đã 
được phê duyệt, chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo, khoa học công 
nghệ, 

c) Được ký hợp đồng giảiig dạy. nghiên cứu khoa học công nghệ với các 
cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuât và các tô chức kinh tế khác với 
điều kiện đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và được sự đồng ý của Giám đốc 
Học viện. 

15 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



d) Được đăng ký xét công nhận, được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó 
giáo sư theo quy định của Nhà nước; được Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà 
giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 

đ) Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia ỉ lồ Chí Minh. 

e) Được tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước 
theo quỵ định. 

Điều 23. Thỉnh gỉảrtg 

1. Theo đề nghị của các đơn vị, Học viện mời những ngưòi đủ điều kiện, 
tiêu chuấn tham gia giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng. Quy trinh mời và quản lý 
giảng viên thinh giảng thực hiện theo Quy chế giảng dạy của Học viện. 

2. Người được mời thỉnh giảng phải dam bảo hoàn thành nhiệm vụ nơi 
mình công tácễ 

Điều 24. Người học 

1. Học viên chương trình đại học và trung cấp (chính quy và vừa làm, vừa 
học). 

2. Học viên chương trinh cao học và tiến sỹ. • 

3. Học viên các chương trình bôi dưỡng, đào tạo ngắn hạn. 

Điều 25, Quyền của người học 

1. Được cung cấp đầy đủ, kịt) thời các thông tin về việc học tập. 

2. Được sử dụng trang thiết bị, các phương tiện phục vụ cho hoạt động 
văn hóa, thế dục, thế thao của Học viện theo quy định của Học viện. 

3. Được tham gia nghiên cứu khoa học và rèn luyện theo chương trình của 
Học viện. 

4. Được tham gia hoạt động đoàn thế, tố chức" xã hội theo quy định của 
pháp luật. 

5. Được hưởng chính sách chế độ của Học viện về miễn giảm học phí, về 
học bông, khen thưởng, 

6. Được tiếp tục học các trình độ cao hơn. 

Điêu 26. Nhiệm vụ của ngưòi học. 

1Ể Học tập rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Học viện. 

2. Tuân thủ oháp luật, các quy chế của Học viện. 

3. Tham gía lao động và hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe 
và năng lực. 

4. Đóng học phí theo quy định. 

5. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Học viện, 

6. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Học viện. 
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Chuo ng VI 
TÀI CHÍNH VA TÀI SẢN 

Điều 27. Quản lỷ và sử dụng tài sản. 

1. Tài sản của Học viện bao gồm đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, 
các kết quả hoạt động khoa học công nghệ, các trang thiết bị và những tài sản 
khác dược giao cho Học viện quản iý và sử dụng hoặc do Học viện đầu tư mua 
sắm, xây dựng từ các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất, dịch vụ, 
hoặc được biếu, tặng, cho, tài trợ. 

2. Tài sản của Học viện thuộc sở hữu Nhà nước, được quản lý và sử dụng 
theo quy định của pháp luật. 

3. Ngoài việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 
tài sản hàng năm, Học viện có kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu đe 
đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dụng mới và từng bước 
hiện đại hoá cơ sở vật chất. Việc đầu tư phát triến cơ sở vật chất phục vụ sự 
nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học phải tuân thủ các quy định của Nhà 
nước, 

4. Hàng năm, Học viện tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của 
đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước. 

Điều 28. Các nguồn tài chính 

1. Ngân sách Nhà nước 

a) Kinh phí hoạt động thườne xuyên của Học viện được ngân sách Nhà 
nước bảo đảm hoàn toàn. 

b) Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp 
bộ, ngành, Thành phố; chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ đột xuất 
khác được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí thanh toán cho Học viện theo chế 
độ đặt hàng đế thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước, 

c) Vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ 
hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch hàng năm; 
vốn đối ứng do các dự án được cấp có thâm quyền phê duyệt. 

2. Nguồn thu sự nghiệp 

a) Thu học phí, ỉệ phí từ người học theo quy định của Nhà nước. 

b) Thu từ các hoạt động họp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyên 
giao công nghệ. 

c) Thu từ hoạt động sản xuất., dịch vụ, 

d) Các nguồn thu sự nghiệp khác; lãi tiền gửi ngân hàng, tiền thanh lý, 
khấu hao tài sản mua sắm từ nguồn thu quy định tại khoản này. 

3. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật bao gồm: 
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a) Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước. 

b) Vốn góp của các tố chức đế đầu tư, mở rộng và phát triến Học viện. 

c) Các nguồn thu họp pháp khác, 
Điều 29. Nội dung chi của Học viện 

1. Chi thường xuyên cho hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, chi 
phục vụ các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Học viện. 

2. Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ đối với 
ngân sách Nhà nước, 

3. Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, 
ngành, Thành phố: chương trinh mục tiêu quốc gia, chí thực hiện đơn đặt hàng 
(điều tra, quy hoạch, khảo sát); chi vốn đối ứng thực hiện các dự án cỏ vốn nước 
ngoài; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao. 

4. Chi đầu tư phát triển gồm: chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm 
tài sản cố định, trang thiết bị; chi thực hiện, các dự án đầu tư klìác theo quy định 
của Nhà nước. 

5. Các klioản chi khác, . 

Điều 30. Quản lý tài chính 

1. Học viện được áp dụng chế độ tài chính theo các quy định của Nhà 
nước vê quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chê và tài chính đối vói đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện quản lý tài chính theo 
quy định của pháp luật. 

Chương VII 
THANH TRA, KIÊM TRA, 

KHEN THƯỞNG VẢ xử LÝ VI PHẠM 

Điều 31. Công tác thanh tra và kiểm tra 

Học viện thực hiện việc tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ, giải quyết các 
khiêu nại, tô cáo vê việc thực hiện Quy chế này, quy chế dân chủ cơ sở, quy 
trình tổ chức các hoạt động giáo dục và dào tạo, về quản lý cấp phát văn bằng, 
chứng chỉ theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Học viện chịu sự 
thanh tra và kiếm tra thường xuyên hoặc đột xuất của các cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật, 

Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Khen thưởng 

Tập thê, cá nhân cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên của Học viện Cán 
bộ Thành phố có nhiều thành tích trong hoạt động học tập, giảng dạy, hoạt động 
nghiên cứu khoa học, công tác chính trị - xã hội, có nhiều đóng góp cho sự 
nghi ẹp giáo dục và dào tạo, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 
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2. Xử lý vi phạm 

Cán bộ, viên chức, học viên có những hành vi vi phạm pháp luật và các 
quy định của Quy chế này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật. 

a Chương VIII 
TỎ CHỨC THựC HĨỆN 

Điểu 33, Bổ sung và sửa đổi Quy chế 

lẽ Việc sửa đối, bố sung Quy chế tố chức và hoạt động của Học viện phải 
được xem xét và quyết định của Hội đồng Học viện sau khi tham khảo ý kiến 
của toàn thế cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện, 

2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của 1 [ọc viện chưa được quy định trong Quy chế này hoặc có những quy 
định pháp luật mới khác với nội dung của Quy chế này thì thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

3. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Học viện có quyền kiến nghị Hội 
đồng Học viện xem xét bố sung hoặc sửa đổi đế Quy chế phù họp với quy định 
pháp luật và thực tiễn của Học viện và sát với thực tế của Học viện trước khi 
trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, 

Điều 34. HỄêti ỉưc thỉ hành 
« 9 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Học viện quy 
định chi tiết việc thực hiện quy chế này./'. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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